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1663 5 Nguyễn Quốc Bảo Khánh 17 2 2006 2/17/2006 71111663 6 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thanh Nga thanhnga36@yahoo.com 0912340016 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1664 6 Hoàng Việt Hưng 3 3 2006 3/3/2006 71111664 6A1 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thùy Dương nguyenthuyduong1111@gmail.com 0912522876 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1665 7 Mai Xuân Hà 16 2 2006 2/16/2006 71111665 6A1 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Phương Hải haihuyha@gmail.com 0912895942 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1666 8 Ngô Trần Nhật Quân 25 11 2006 11/25/2006 71111666 6A1 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Ngô Đức Phương 0949081278 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1667 9 Nguyễn Chí Hùng 16 11 2006 11/16/2006 71111667 6A1 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Lê Quỳnh Lan lanlq@vnpt.vn 0912211111 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1668 10 Nguyễn Khắc Minh Huy 5 12 2006 12/5/2006 71111668 6A1 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn thị Minh Hảo thcs.lequydon285@gmail.com 01665396138 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1669 11 Nguyễn Sơn Tùng 13 8 2006 8/13/2006 71111669 6A1 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Minh Thu 0903260527 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1670 12 Phạm Đức Bảo 21 9 2006 9/21/2006 71111670 6A1 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phạm Đức Toản 0904639999 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1671 13 Phan Quốc Phát 15 7 2006 7/15/2006 71111671 6A1 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phan Trọng Trinh 01638230505 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1672 14 Bùi Vũ Duy 5 11 2006 11/5/2006 71111672 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Vũ Thị Hải Yến yen.vhai@gmail.com 0985448138 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1673 15 Đàm Lâm Bảo Ngân 18 7 2006 7/18/2006 71111673 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Phương Trang trang187108@gmail.com 01654668866 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1674 16 Đoàn Thanh Mai 17 1 2006 1/17/2006 71111674 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Đoàn Phú Huyên doanphuhuyen@gmail.com 0906177588 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1675 17 Lê Minh Quang 2 10 2006 10/2/2006 71111675 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Lê Hòa Nam nam.lh@nanodoor.vn 0904089192 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1676 18 Nguyễn Đặng Linh An 21 9 2006 9/21/2006 71111676 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Ngô Thị Châm chamngo@icloud.com 0976940899 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1677 19 Nguyễn Diệu Linh 9 10 2006 10/9/2006 71111677 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Văn Học hoc.nguyenvan@mbs.com.vn 0936252688 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1678 20 Nguyễn Đình Hưng 16 10 2006 10/16/2006 71111678 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phùng Thị Thanh Huê phunghue1978@gmail.com 0904318798 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1679 21 Nguyễn Ngọc Minh 22 9 2006 9/22/2006 71111679 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Đinh Thị Ngọc Mai maiduong@gmail.com 0904400838 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1680 22 Nguyễn Thùy Trang 26 9 2006 9/26/2006 71111680 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Thị Toan hatrang2629@gmail.com 0983928828 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1681 23 Phạm Thành Vinh 6 11 2006 11/6/2006 71111681 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phạm Thị Tuyết Mai maipttcp@gmail.com 0915250189 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1682 24 Trần Ngọc Tuấn 13 2 2006 2/13/2006 71111682 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội 0913566493 Phòng thi số 10 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 10

1683 1 Trần Thụy Nguyên 5 12 2006 12/5/2006 71111683 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phạm Thúy Hường thuyhuongf@yahoo.com 0912317726 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1684 2 Trần Tuấn Minh 22 8 2006 8/22/2006 71111684 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Đỗ Kim Oanh tuananh.oanh79@gmail.com 0904287979 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1685 3 Vũ Khánh Linh 12 11 2006 11/12/2006 71111685 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Vân 01652049689 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1686 4 Vũ Thế Duy 15 9 2006 9/15/2006 71111686 6A3 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Hoàng Thu Huyền thuyduong 0983476676 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1687 5 Bùi Bình Minh 11 12 2006 12/11/2006 71111687 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Lê Việt Nga ngahufa@yahoo.com 01232926669 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1688 6 Đào Thùy Linh 13 2 2006 2/13/2006 71111688 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Đào Việt Hưng viethungdao2001@yahoo.com 0912519235 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1689 7 Đào Tuấn Thành 26 9 2006 9/26/2006 71111689 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Vũ Thanh Phương phuong tuan1980@gmail.com 0912585938 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1690 8 Đỗ Hoàng Tuấn Minh 18 12 2006 12/18/2006 71111690 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Phương Linh phuonglinhtandt@gmail.com 0904311880 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1691 9 Đồng Minh Đức 25 12 2005 12/25/2005 71111691 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phạm Đỗ Thiên Hương thienhuong0509@gmail.com 0983266289 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1692 10 Lê Đan Thanh 25 10 2006 10/25/2006 71111692 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Hoàng Thị Hạnh hoanghanh02380@gmail.com 0976176222 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1693 11 Lê Ngọc Phú 30 3 2006 3/30/2006 71111693 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Hồng nguyenthihong.edu@gmail.com 0916511525 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1694 12 Mai Trần Hà Vy 27 6 2006 6/27/2006 71111694 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Thị Lan Anh lananhx14@gmail.com 0983935589 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1695 13 Ngô Ngọc Linh 17 10 2006 10/17/2006 71111695 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Đặng Thị Phương Lan kiaacc@kico.com.vn 0912750975 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1696 14 Ngô Thị Ngọc Hà 26 7 2006 7/26/2006 71111696 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Ngô Quốc Lượng info@naduco.com 0903206194 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1697 15 Ngôn Nam Long 15 2 2006 2/15/2006 71111697 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Vũ Hải Minh haiminhda4@gmail.com 0983409179 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11
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1698 16 Nguyễn Đăng Khánh Linh 15 10 2006 10/15/2006 71111698 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Trang Nhung 0976818919 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1699 17 Nguyễn Hải Nam 22 9 2006 9/22/2006 71111699 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Lê Thị Phúc phuclt@itelecom.vn 0949912290 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1700 18 Nguyễn Khánh An 3 11 2006 11/3/2006 71111700 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Văn Thành 0904547900 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1701 19 Nguyễn Khánh Linh 23 10 2006 10/23/2006 71111701 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Phương Chinh chinhmitmin@gmail.com 0912048181 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1702 20 Nguyễn Khánh Ly 23 10 2006 10/23/2006 71111702 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Phương Chinh chinhmitmin@gmail.com 0912048181 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1703 21 Nguyễn Ngọc Linh 18 8 2006 8/18/2006 71111703 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Đỗ Thu Thảo 0949228516 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1704 22 Nguyễn Nguyễn Trà My 10 11 2006 11/10/2006 71111704 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Giang msnguyenthigiang@gmail.com 0904800406 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1705 23 Nguyễn Phan Hà Phương 26 10 2006 10/26/2006 71111705 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phan Thị Minh Hoa phanminhhoa779@gmail.com 0904851369 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1706 24 Nguyễn Thùy Trang 7 6 2006 6/7/2006 71111706 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Thị Ngọc Mai 0905061982 Phòng thi số 11 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 11

1707 1 Nguyễn Trần Minh Khuê 26 6 2006 6/26/2006 71111707 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Thị Minh Loan tmloan@viglacera.com.vn 0983579656 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1708 2 Nguyễn Vũ Đức Hiếu 7 9 2006 9/7/2006 71111708 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Ngọc Chiến chienvannghe@yahoo.com 0987813868 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1709 3 Phạm Trang Linh 16 9 2006 9/16/2006 71111709 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phạm Huy Toàn toanvinamarine@gmail,com 090772683 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1710 4 Phạm Yến Thanh 30 1 2006 1/30/2006 71111710 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Hoài Lý phamgiakhanh2511@gmail.com 0914598080 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1711 5 Tống Hữu Minh 29 8 2006 8/29/2006 71111711 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Mai Anh anhxhh4@yahoo.com 0988614501 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1712 6 Trần Thế Quân 19 5 2006 5/19/2006 71111712 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phạm Thị Thùy phamthuy51179@gmail.com 0979249567 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1713 7 Vũ Lâm Khanh 16 9 2006 9/16/2006 71111713 6A4 6 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Hạnh hanhnguyenvpcp@gmail.com 0912428707 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1714 8 Đào Ngọc Diệp 3 5 2005 5/3/2005 71111714 7A2 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Lê Thị Bích Ngân nganltb@yahoo.com 0982161822 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1715 9 Lê Hà Vy 4 10 2005 10/4/2005 71111715 7A2 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Ngoan 0972999995 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1716 10 Lê Hoa Khánh Linh 7 6 2005 6/7/2005 71111716 7A2 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Mỹ Hà nguyenthimyhatn@gmail.com 0968378866 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1717 11 Lê Vũ Phương Uyên 17 9 2005 9/17/2005 71111717 7A2 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Vũ Thị Lan Hương lanhuongcgfe@gmail.com 0946908912 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1718 12 Nguyeễn Mai Anh 6 6 2005 6/6/2005 71111718 7A2 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Văn Thái thai.nguyenvan@vn.abb.com 01695164255 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1719 13 Nguyễn Đình Tuấn Dương 16 6 2005 6/16/2005 71111719 7A2 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Phương nguyenthiphuong@gmail.com 0902136388 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1720 14 Nguyễn Hải Nam 30 8 2005 8/30/2005 71111720 7A2 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Minh Thu 0904929113 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1721 15 Phạm Trung Hiếu 14 4 2005 4/14/2005 71111721 7A2 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Hoàng Thị Vân Hải 0982356747 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1722 16 Trần Huy An 7 1 2005 1/7/2005 71111722 7A2 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Đinh Thị Nhuận nhuan2306@gmail.com 0913230919 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1723 17 Đỗ Minh Quân 10 1 2005 1/10/2005 71111723 7A3 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Đoàn Thị Phương doanthiphuong1202@gmail.com 0983686864 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1724 18 Hoàng Khánh Duy 16 5 2005 5/16/2005 71111724 7A3 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Mai Thùy Ngân mtngan.aita@gmail.com 0966686699 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1725 19 Nguyễn Đan Nhi 21 8 2005 8/21/2005 71111725 7A3 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Kim Trung nguyenkimtrung65@gmail.com 0918209152 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1726 20 Nguyễn Phương Minh 16 9 2005 9/16/2005 71111726 7A3 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Hương Giang giang_anthanh@yahoo.com,vn 0903402222 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1727 21 Phạm Bảo Ngọc 20 9 2005 9/20/2005 71111727 7A3 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Hà hant@rtd.vn 0912505523 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1728 22 Phạm Huyền Anh 22 5 2005 5/22/2005 71111728 7A3 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Lại Thị Thu Huyền laihuyenvir@gmail.com 0912073959 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1729 23 Phạm Huyền Trang 6 11 2005 11/6/2005 71111729 7A3 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hường ntthuhuong7175@gmail.com 0982277175 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1730 24 Trần Mai Chi 17 5 2005 5/17/2005 71111730 7A3 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Mai Thị Thiên Hương thockhoai@gmail.com 0913553975 Phòng thi số 12 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 12

1731 1 Đặng Hải Minh 14 9 2005 9/14/2005 71111731 7A4 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Lê Thị Hoa lehoakt78@gmail.com 0904340908 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1732 2 Lương Việt Anh 5 10 2005 10/5/2005 71111732 7A4 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Thị Việt Thúy luongvietanh18@gmail.com 0912222972 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1733 3 Lưu Kiều Anh 27 11 2005 11/27/2005 71111733 7A4 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Vân banmaile123@gmail.com 0912521880 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1734 4 Ngô Thị Phương Mai 13 12 2005 12/13/2005 71111734 7A4 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Tạ Phương Dung dungtaphuong@yahoo.com 0912063300 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1735 5 Nguyễn Hoàng Minh 22 4 2005 4/22/2005 71111735 7A4 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Trần Hường huongnt@hoangminh-travel.com.vn 0903232828 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13



1736 6 Nguyễn Ngọc Trinh 21 3 2005 3/21/2005 71111736 7A4 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Phương Dung dungnpneway@yahoo.com.vn 0902291908 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1737 7 Phạm Phú Thái 9 12 2005 12/9/2005 71111737 7A4 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phạm Thúy Hà thuyhapx72@yahoo.com.vn 0989538771 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1738 8 Phạm Vũ Lê Khanh 2 9 2005 9/2/2005 71111738 7A4 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phạm Quốc Hữu akiphamvu@gmail.com 0903256566 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1739 9 Trần Quang Anh 17 7 2005 7/17/2005 71111739 7A4 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Quang Diệu dieutq@gmail.com 0904801736 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1740 10 Trương Nhã Linh 24 5 2005 5/24/2005 71111740 7A4 7 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Hoàng Việt Hằng lylynguyen968@gmail,com 090547289 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1741 11 Đào Bá Danh 27 5 2004 5/27/2004 71111741 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Đào Văn Dũng 0903226766 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1742 12 Đào Đức Minh 8 2 2004 2/8/2004 71111742 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Doãn Thị Hoa 0936066931 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1743 13 Đào Thành Phát 26 11 2004 11/26/2004 71111743 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Mai Hoài Hương xaydungDMC@gmail.com 0987569725 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1744 14 Đỗ Duy Hưng 2 3 2004 3/2/2004 71111744 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phạm Thị Vân Anh aikophamthi@rocketmail.com 0904118689 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1745 15 Nguyễn Ngọc Hương Ly 1 4 2004 4/1/2004 71111745 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thu Hương 0912085470 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1746 16 Nguyễn Phúc Toàn 25 8 2004 8/25/2004 71111746 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn anhtuantwd@gmail.com 0972631931 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1747 17 Nguyễn Quang Huy 4 12 2004 12/4/2004 71111747 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Quang Hưng quanghung1701@gmail.com 0903457474 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1748 18 Nguyễn Thành Trung 30 7 2004 7/30/2004 71111748 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Tống Thanh Huyền huyenog@gmail.com 0983911918 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1749 19 Nguyễn Trần Trung Dũng 23 5 2004 5/23/2004 71111749 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hà n.thuha76@yahoo.com 0982190976 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1750 20 Nguyễn Việt Khiêm 27 5 2004 5/27/2004 71111750 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Thúy Anh thuyanhvpa@gmail.com 0963387077 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1751 21 Nguyen Xuan An 8 12 2004 12/8/2004 71111751 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Thái Thị Lan thailan@gmail.com 0972496528 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1752 22 Phạm Ngọc Minh 17 9 2004 9/17/2004 71111752 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phạm Ngọc Toàn toanbiahaiyen@gmail.com 0904211116 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1753 23 Phạm Tiến Nhật 15 10 2004 10/15/2004 71111753 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Mai Thị Tố Uyên uyen@wusc.vn 0912972862 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1754 24 Vũ Hải Sơn 31 8 2004 8/31/2004 71111754 8A1 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Lê Thị Thu Hiền lethuhien2204@yahoo.com.vn 0983602270 Phòng thi số 13 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 13

1755 1 Nguyễn Thị Chúc Khanh 26 10 2006 10/26/2006 71111755 8A3 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Bùi Thị Xuân chucantanhoa@gmail.com 0974933022 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1756 2 Phí Thị Hải Vân 14 8 2004 8/14/2004 71111756 8A3 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phí Đức Hải 0919511459 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1757 3 Trần Hoàng Lan Chi 12 11 2004 11/12/2004 71111757 8A3 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Hoàng Thị Lan Hương huonghtl@vietinbank.vn 0906068555 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1758 4 Phan Hoàng Anh 17 1 2004 1/17/2004 71111758 8A4 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Thảo thaoanh2304@gmail.com 0964861795 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1759 5 Phan Minh Quân 21 12 2004 12/21/2004 71111759 8A4 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thu Hà minhquanphan2112@gmail.com 0913515383 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1760 6 Trần Thị Vy Anh 21 8 2004 8/21/2004 71111760 8A4 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Hải Yến yen@cws.org.vn 0903299471 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1761 7 Trịnh Trung Hiếu 3 9 2004 9/3/2004 71111761 8A4 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Diệp 0972355688 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1762 8 Vũ Khánh Hà 2 7 2004 7/2/2004 71111762 8A4 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Bùi Thị Xuân haxuan@viettel.com.vn 0983121189 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1763 9 Vũ Thị Ngọc Linh 10 2 2004 2/10/2004 71111763 8A4 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Nhung luvtobefree4869@gmail.com 0916422773 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1764 10 Bùi Xuân Hoàng 23 8 2004 8/23/2004 71111764 8A5 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Bùi Xuân Quang 01639971441 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1765 11 Nguyễn Diệu Linh 12 12 2004 12/12/2004 71111765 8A5 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phạm Thi Hằng 090904563 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1766 12 Nguyễn Tuấn Kiệt 25 10 2004 10/25/2004 71111766 8A5 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Ngô Thị Thu Hương cuteboy31121989@gmail.com 0913793934 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1767 13 Tạ Văn Hùng 10 9 2004 9/10/2004 71111767 8A5 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội 0966200976 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1768 14 Trần Thành Trung 31 10 2004 10/31/2004 71111768 8A5 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Trung Thành 0986977786 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1769 15 Trịnh Đức 10 3 2004 3/10/2004 71111769 8A5 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Ngô Thị Hương 0912440050 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1770 16 Vũ Khánh Huyền 27 6 2004 6/27/2004 71111770 8A5 8 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Hà Hoàng Lan 0988653848 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1771 17 Nguyễn Hữu Thắng 20 3 2003 3/20/2003 71111771 9A1 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Hồng Gấm mnthang2032003@gmail.com 0968132928 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1772 18 Nguyễn Mỹ Chi 4 8 2003 8/4/2003 71111772 9A1 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thành Công 0913592202 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1773 19 Nguyễn Ngân Hà 12 9 2003 9/12/2003 71111773 9A1 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Chí Dũng minhha206@gmail.com 0913508877 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14



1774 20 Nguyễn Quốc Huy 20 5 2002 5/20/2002 71111774 9A1 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Tiến Thông thongnt50@gmail.com 0913282149 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1775 21 Triệu Ngọc Ánh 14 5 2003 5/14/2003 71111775 9A1 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Triệu Hùng Sơn trieungocanh03@icloud,com 0965651165 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1776 22 Võ Phương Anh 8 12 2003 12/8/2003 71111776 9A1 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Võ Trường Hưng votruonghung03@gmail.com 0913288010 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1777 23 Nguyễn Thị Khánh Linh 27 10 2003 10/27/2003 71111777 9A2 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Trần Thị Tuyết tuyettran.lqd@gmail.com 0983315910 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1778 24 Hoàng Đức Anh 26 1 2003 1/26/2003 71111778 9A3 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Hoàng Khắc Đức friend9990x@yahoo.com 0912079988 Phòng thi số 14 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 14

1779 1 Lê Huy Tuấn Anh 6 12 2003 12/6/2003 71111779 9A3 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phạm Thu Hà thuha0973@gmail.com 0912177387 Phòng thi số 15 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 15

1780 2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 15 6 2003 6/15/2003 71111780 9A3 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thị Mỹ kaimoemoe123@gmail.com 0933832626 Phòng thi số 15 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 15

1781 3 Nguyễn Thế Trung 27 2 2003 2/27/2003 71111781 9A3 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Thu Hà 0982020327 Phòng thi số 15 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 15

1782 4 Nguyễn Trung Kiên 24 6 2003 6/24/2003 71111782 9A3 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Kim Dung nguyenkimdung979@gmail.com 0912441468 Phòng thi số 15 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 15

1783 5 Thái Phúc Nguyên 1 7 2003 7/1/2003 71111783 9A3 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Phan Uyên Phương tpminecraftpro@gmail.com 01677406824 Phòng thi số 15 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 15

1784 6 Hoàng Thảo Nguyên 11 3 2003 3/11/2003 71111784 9A4 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Bùi Phương Thảo moonhn2003@gmail.com 01642803816 Phòng thi số 15 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 15

1785 7 Trịnh Thùy Anh 26 9 2003 9/26/2003 71111785 9A4 9 Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội Đỗ Ngọc Diệp 0988924668 Phòng thi số 15 Ca 3 (13h15 - 14h45) Trường Marie Curie

Phố Trần Văn Lai, 

KĐT Mỹ, Đình - Mễ 

Trì, phường Mỹ 15


